
1
Cơ sở sx đá ăn Ngọc 

Rồng

Đá ăn Ngọc 

Rồng

Tổ 9, Khu 2, 

Hồng Hà, TP 

Hạ Long

Hạ 

Long
12/02/2008

2

Cty TNHH đầu tư 

phát triển nắng Hạ 

Long

Đá viên

Tổ 5, Khu 5, 

Bãi Cháy, TP 

Hạ Long

Hạ 

Long
29/12/2008 29/12/2008

3
Cty CP D/vụ - TM 

Thành Luân

Đá viên Ánh 

Dương

Tổ 8, Khu 8, 

Phường Bãi 

Cháy, TP Hạ 

Long

Hạ 

Long
29/12/2008 29/12/2008

4

Cơ sở sx đá viên-Cty 

CP TM & dịch vụ kỹ 

thuật Phát Lộc

Đá viên kim 

cương Hạ 

Long

Tổ 4, Khu 5, 

Đường Hậu 

Cần, Bãi Cháy, 

TP Hạ Long

Hạ 

Long
0333847781 10/12/2009 10/12/2009

5

Cơ sở sx nước đá 

viên dùng liền Hằng 

Nga 

Cơ sở sản 

xuất nước đá 

Hằng Nga

Tổ 4, Khu 1, 

Cao Thắng, Hạ 

Long

Hạ 

Long
0333821861

16/12/2013

(ĐG)
25/1/2010

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÁ ĐƯỢC CẤP GIẤY

CHỨNG NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẾN 31/12/2013

Khu vực TP Hạ Long 

Ghi chú

Huyện/

TP/ 

Thị Xã 

Điện thoại Cấp ĐK Cấp TCSPTT Cơ sở Sản phẩm Địa chỉ



6
Cơ sở sx nước đá 

viên sạch Thuỷ Tiên

Nước đá viên 

sạch Thuỷ tiên

Tổ 9, Khu 9, 

Bãi Cháy, Hạ 

Long

Hạ 

Long
0912088782 06/08/2010 06/08/2010

7
Cơ sở SX đá sạch 

Ngọc Bích

Nước đá viên 

Ngọc Bích 

(GH)

Tổ 71, Khu 8, 

Cao Thắng Hạ 

Long

Hạ 

Long
033 3614943

7/1/2013 

(ĐG)
06/08/2010

8

Cty TNHH MTV 

thương mại và dịch 

vụ Minh Thạch

Đá Thiên Phú
Tổ 10, Hùng 

Thắng, Hạ Long 

Hạ 

Long

033.3511789 

 - 

0902154994

06/01/2011

Đổi từ 

Cty 

TNHH 

MTV 

Đức Chí

9
 Cty TNHH Anh 

Phương
Đá viê Aquafit

Tổ 11, Khu 5, 

Hà Tu, Hạ Long 

Hạ 

Long
033.3065638 06/01/2011

10

 Cty TNHH KDTM 

và Dịch vụ sửa chữa 

Hoàng Tân

Đá vinablu

Vườn Đào,  Bãi 

Cháy, Hạ 

Long,  QN

Hạ 

Long
0983093079 31/8/2011

11
Cty cổ phần XNK 

thuỷ sản QN

Nước đá tinh 

khiết Biển mơ 

35, Bến tàu, 

Bạch Đằng, TP 

Hạ Long

Hạ 

Long
033.3825196 27/12/2011

12

Cơ sở sx đá viên 

K/sạn Novotel Hạ 

Long Bay-Cty CP 

k/sạn Hải Âu

Sử dụng nội 

bộ 

Đường Hạ 

Long, P.Bãi 

Cháy, TP Hạ 

Long, QN

Hạ 

Long

10/4/2012 

(ĐG)



13

Công ty cồ phần dịch 

vụ Thương mại 

Thành Luân

Cơ sở sx đá 

viên

Tổ 8, Khu 8, 

P.Bãi Cháy, TP 

Hạ Long

Hạ 

Long
27/8/2012                                                                                                    

14
Công ty TNHH đá 

sạch Trung Hiếu
Đá kim cương 

Tổ 1B, Khu 9, 

P. Hồng Hải, 

TP Hạ Long

Hạ 

Long
936852088

19/11/2013

(ĐG)

15

Cơ sở sản xuất nước 

đá dùng liền Lương 

Ngọc Minh

Đá Ngọc Minh

SN 87, Tổ 52, 

Khu 5A, P. 

Cửa Ông, TP 

Hạ Long

Hạ 

Long
333865476 16/12/2013

1
Cơ sở SX nước đá 

viên Trang Hà

Nước đá viên 

Trang Hà

Tổ 50, Khu 4, 

Cửa Ông,Cẩm 

Phả

Cẩm 

Phả
0936190428

6/6/2013(Đ

G)
07/06/2010

2
Cty CP Tâm Đức 

Cẩm Phả

Đá viên Tâm 

Đức

Tổ 11, Khu 2, 

Cẩm Thủy, 

Cẩm Phả, QN

Cẩm 

Phả
033.3863175 29/6/2011

3
Công ty cổ phần  

Thanh Thủy 

Cơ sở sx nước 

uống đóng 

chai đá viên

Tổ 2, Khu 4B, 

P.Cẩm Thành, 

TP.Cẩm Phả, 

QN

Cẩm 

Phả
06/03/2013

Khu vực TP Cẩm Phả 



4
Cơ sở sản xuất nước 

đá dùng liền Đức Phát
Đá Đức phát

Khu 5, P.Cẩm 

Thành, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm 

Phả
24/9/2013

1  Cty cổ phần Gia Tình
Đá viên quả 

táo

Số 42A, Tổ 7, 

Khu 6, Th.Sơn, 

TX U.Bí

Uông 

Bí

  

13/04/2011

2
Cty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Lâm Hà
Đá Quality

Tổ 11,  Khu 3, 

Quang Trung, 

Uông Bí

Uông 

Bí
033.3661979 06/01/2011

1
Cơ sở sx nước đá Pha 

Lê Mắt Rồng

Nước đá Pha 

Lê Mắt Rồng

Khu 8, Thị trấn 

Cái Rồng,Vân 

Đồn 

Vân 

Đồn 

0979.660.88

8
08/09/2010 08/09/2010

1
 Cty cổ phần taxi Kim 

Liên
Đá viên

155,  Trần 

Khánh Dư, 

Quảng Yên, 

Yên Hưng , QN

Yên 

Hưng

 

13/04/2011

Khu vực TP Uông Bí 

Khu vực huyện Yên Hưng 

Khu vực huyện Vân Đồn 


